
Tuần 20 (Từ ngày: 22/1 đến ngày: 26/1/2024)                                                   Lớp 2A2 

Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

theo 

PPCT 

Môn Tên bài dạy ĐD DH 

 

 

Hai 

22/1 
Sáng 

1  

HĐTN 

Chào cờ-TTviệc thực hiện Nghị định của 
chính phủ về phòng chống buôn bán, sử 
dụng pháo nổ. - Kí cam kết NĐ36/CP 

 

2 96 Toán Bảng nhân 2 ( T2) BGĐT, BN 

3 191 TV ( Đọc) Hoạ mi hót BGĐT, TC 

4 192 TV ( Đọc) Hoạ mi hót BGĐT 

Chiều 

5 39 GDTC Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo 
vạch kẻ sang trái và sang phải 

 

6  Toán - TA   

7  HDH HD HS hoàn thành bài BGĐT 

8     

 

 

Ba 

23/1 

Sáng 

1 193 TV (Viết)   

2 20 Mĩ thuật   

3 97 Toán HS NGHỈ RÉT  

4 194 TV (N-N)   

Chiều 

5 39 TNXH   

6 20 Đạo đức   

7  HDH   

 

 

Tư 

24/1 

Sáng 

1 98 Toán   

2 39 Tiếng Anh   

3 195 TV (Đọc) HS NGHỈ RÉT  

4 196 TV (Đọc)   

Chiều 

5 20 PTTNTT   

6 40 GDTC   

7  HDH   

 

 

Năm 

25/1 

Sáng 

1 197 TV (N-V) Tết đến rồi. BGĐT 

2 40 Tiếng Anh Unit 5: Free Time Activities - Lesson 3  

3 20 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

4 99 Toán Phép chia BGĐT 

Chiều 

5 198 
TV (LT1) 

Mở rộng vốn từ về ngày Tết. Dấu chấm, 

dấu chấm hỏi 

BGĐT 

6 20 HĐTN Ngày đáng nhớ của gia đình BGĐT 

7  HDH Dạy bù TV: Chữ hoa R BGĐT 

 

 

Sáu 

26/1 

 

Sáng 

1 199 TV (LT2) Viết thiệp chúc Tết BGĐT 

2 100 Toán Phép chia BGĐT, BN 

3 20 Âm nhạc Ôn: Hoa lá mùa xuân 
 

4 200 TV (ĐMR) Đọc MR BGĐT 

Chiều 
5 40 TNXH Thực vật và động vật quanh em (T1) BGĐT 

6  HDH Dạy bù NN: Kể chuyện Hồ nước và mây BGĐT 



7 20 HĐTN Sinh hoạt lớp  

     

       
 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 4 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 13 

 Ngày 25  tháng 1 năm 2024 

             Tổ trưởng 

 

 

 

 

             Hoàng Thị Mỹ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


